
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỢP TÁC XÃ  

(Kèm theo báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại HTX năm 2025) 

 

TT Tên Hợp tác 

xã 

Địa chỉ 

(xã cũ) 

Năm 

thàn

h 

lập 

Ngành nghề kinh 

doanh 

Người đại 

diện PL 

Số 

thà

nh 

viê

n 

Vốn 

điều 

lệ 

Kết quả 

sản xuất, 

kinh doanh 

năm 2025 

Kết quả HTX đủ 

điều kiện xếp 

loại 

HTX không 

đánh giá xếp 

loại 

Doa

nh 

thu 

Lợi 

nhu

ận 

Tốt Khá Tru

ng 

bình 

Yế

u 

Mới 

hoạt 

động 

chờ 

giải 

thể 

Ngư

ng 

hoạt 

độn

g, 

chờ 

giải 

thể 

Đang 

hoạt 

động 

nhưng 

không 

xếp 

loại 

1 
HTX Thắng 

Lợi  
Thạch Lạc 

2018 

dịch vụ trồng trọt, 

thuỷ lợi, thuỷ nông  

Hồ Khắc 

Tùng  

          

10  

        

250  

195 50 
  x  

   

2 
HTX Hoà 

Yên  

Thạch Lạc 
2023 

Dịch vụ Nông 

nghiệp  

Phan Ngọc 

Hải  

            

7  

     

2.000  

0 0 

 
    

 x  

3 
HTX Hoàng 

Hà 

Thạch Lạc 
2008 Sản xuất rau củ quả  

Nguyễn Viết 

Sơn 

            

7  

        

350  

30 2 
    

 x  

4 

 HTX Dịch 

vụ NN tưới, 

tiêu 

Thạch Lạc 

2012 

Dịch vụ thuỷ lơi, 

tưới tiêu  

Trần Công 

Đạo 

            

7  

        

100  

210 40 

  x  

   

5 

HTX Nuôi 

trồng và chế 

biến thuỷ hải 

sàn Cường 

thịnh  

Thạch Lạc 

2015 

Sẳn xuất chế biến 

thuỷ san 

Bùi Đức 

Cường  

8  50  

400 120 

 x   

   

6 

HTX dịch vụ 

chế biến thuỷ 

hải sản Hoài 

Yên  

Thạch Lạc 

2020 

Săn xuất chế biến 

thuỷ sản Đậu Thị Hoài  

            

8  

          

50  

145 17 

  x  

   



7 

HTX Môi 

Trường Lê 

Dũng 

Thạch Lạc 

2018 

Dịch vụ môi trường  

Lê Văn Dũng  

            

7  

          

50  

600 120 

 x x  

   

8 

HTX chợ 

chùa  

 

Thạch Lạc 

2016 

Kinh doanh chợ 

Ngô Cảnh 

Nhật 

7 

 500 

500 80 

  x  
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